
          TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 KHU VỰC 11 - TÂY NINH          

 
       Bản án số: 189/DSST 

       Ngày 29-9-2025 
        V/v tranh chấp hợp đồng thuê tài 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 - TÂY NINH 
               

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tạ Thị Hạ; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Minh Châu; 

                                         2. Ông Nguyễn Nhiêu Phong. 
 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lý Thi ̣ Hâụ, thư ký Tòa án 

nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: Bà Phạm Thị Phượng Linh, Kiểm sát viên. 
 

Ngày 29 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 - Tây 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 309/2025/TLST-DS 

ngày 21-5-2025 về việc “tranh chấp hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng vay tài 

sản” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 164/2025/QĐXX ngày 27 tháng 8 

năm 2025, giữa các đương sự:   

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1954; nơi cư trú: Tổ 01, ấp 

Phước Lợi 1, xã DMC, tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

Người bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp của bà H: Luâṭ sư Lê Xuân B, 

thuôc̣ văn phòng luật sư Lê Xuân B, Đoàn luâṭ sư tỉnh Tây Ninh; có măṭ. 

2. Bị đơn: Bà Võ Thị P, sinh năm 1988; vắng mặt. 

      Ông Nguyễn Thanh H, sinh năm 1979 (chết); 

Cùng nơi cư trú: Tổ 21, ấp Phước Hoà, xã DMC, tỉnh Tây Ninh. 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông H:    

Bà Võ Thị P, sinh năm 1988; vắng mặt. 

Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 2002; vắng mặt. 

Cùng nơi cư trú: Tổ 21, ấp Phước Hoà, xã DMC, tỉnh Tây Ninh. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Phan Đ, sinh năm 1952; 

nơi cư trú: Tổ 01, ấp Phước Lợi 1, xã DMC, tỉnh Tây Ninh; có đơn xin vắng 

mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Nguyên đơn, bà Nguyễn Thị H trình bày:  

Vào tháng 6/2018 vợ chồng bà có cho vợ chồng bà P, ông H thuê vườn 

mãng cầu tại thửa đất 62 tờ bản đồ 41, diện tích 14633,5 m2, giấy chứng nhận 
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số DD 135025, số vào sổ CS 08512 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây 

Ninh cấp cho vợ chồng bà đứng tên ngày 22-11-2021. Tại thời điểm cho thuê 

thì vườn trồng mãng cầu đang cho thu hoạch, vợ chồng bà P, ông H thuê vườn 

mãng cầu là tiếp tục đầu tư thu hoạch trái mãng cầu. Hai bên thỏa thuận cho 

thuê vườn không làm giấy tờ, không có ai chứng kiến. Thời hạn thuê vườn 

mãng cầu là 04 năm tính kể từ tháng 6/2018, mãn hạn thuê là tháng 06/2022 

(tính năm âm lịch). Ban đầu hai bên thỏa thuận giá thuê là 160.000.000 

đồng/01 năm nhưng từ tháng 6/2019 bắt đầu phát sinh dịch Covid 19 nên vợ 

chồng bà tự giảm giá thuê vườn mãng cầu cho vợ chồng bà P xuống còn 

100.000.000 đồng/01 năm. Vợ chồng bà P đã trả tiền nhiều lần tổng cộng 

200.000.000 đồng, trả không có giấy tờ, không người chứng kiến. Số tiền còn 

lại ông H hứa trả nhiều lần nhưng không trả. Khi hợp đồng mãn hạn, từ tháng 

7/2022 âm lịch vợ chồng bà đã lấy lại đất sử dụng cho đến nay. Ngoài ra, ông 

H còn hai lần vay tiền của vợ chồng bà, cụ thể: Vào tháng 9/2018 âm lịch: Ông 

H vay 100.000.000 đồng, vay không làm giấy tờ, không có người chứng kiến. 

Hai bên thỏa thuận lãi 3%/tháng, thời hạn cho vay 03 tháng. Ông H trả lãi đầy đủ 

được 01 năm, việc trả lãi không có làm giấy tờ gì, không có người chứng kiến; 

đến tháng 10/2019 al thì ông H ngưng trả lãi. Ngày 11-9-2020 âm lịch: Ông H 

vay 100.000.000 đồng, khi vay có làm giấy tờ do ông H viết, trong đó ông H ghi 

vay của bác Hiệp (là ông Phan Đ). Hai bên thỏa thuận lãi 3%/tháng, thời hạn cho 

vay 03 tháng. Ông H không trả được khoản tiền gốc, lãi nào của số tiền này. Các 

khoản tiền bà trình bày trên là tiền chung của bà và chồng ông Phan Đ. Vào năm 

2022 (không nhớ ngày tháng) bà yêu cầu ông H viết giấy chốt nợ vay, nợ tiền 

thuê đất tổng cộng 400.000.000 đồng. Ông H có viết giấy nợ cho bà nhưng do tại 

giấy nợ ông H không ghi số giấy chứng minh nhân dân của ông H nên bà đưa lại 

giấy nợ này cho ông H để bổ sung. Sau đó ông H không đồng ý giao lại giấy nợ 

hoặc viết giấy nợ mới cho bà. Ông H đã chết vào tháng 5/2025. 

Nay bà yêu cầu bà P, anh T (con ông H) có trách nhiệm trả cho vợ chồng 

bà: Nợ tiền thuê vườn 200.000.000 đồng, nợ vay 200.000.000 đồng, tổng cộng 

400.000.000 đồng, yêu cầu tính lãi theo quy định pháp luật tính từ thời điểm vay 

tiền.  

Ông Phan Đ trình bày: Vào tháng 6/2018 ông H thuê của ông vườn mãng 

cầu diện tích 1,46 ha đang cho thu hoạch, thời hạn 04 năm, mãn hạn tháng 

6/2022. Hai bên không làm hợp đồng, thỏa thuận giá thuê 160.000.000 đồng/1,7 

ha/01 năm. Trong thời gian thuê ông H làm ăn không thuận lợi nên xin giảm tiền 

thuê, hai bên đã thống nhất lại giá thuê là 400.000.000 đồng/04 năm. Ông H đã 

trả tiền thuê là 200.000.000 đồng, còn nợ 200.000.000 đồng.  Gia đình ông đã lấy 

lại vườn từ tháng 7/2022. Về việc ông H vay 200.000.000 đồng, thống nhất như 

lời khai của bà H. Nay ông H đã chết nên bà P, anh T có trách nhiệm trả cho ông 

số tiền ông H còn nợ. 

Bà Võ Thị P, anh Nguyễn Thanh T trình bày: Không tham gia tố tụng 

nên không có lời trình bày. 

Tại phiên tòa, luâṭ sư Lê Xuân B trình bày: Do bà H tuổi cao nên việc 

trình bày đôi khi có sự nhầm lẫn nhưng sự việc là có thật. Về hợp đồng thuê 

đất vườn giữa bà H và ông H tuy không có giấy tờ, nhưng có người làm chứng 
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là người làm công cho ông H đã có xác nhận là ông H có thuê thửa đất 62 tờ 

bản đồ 41 của bà H. Về việc vay 100.000.000 đồng không có giấy tờ là do hai 

bên có mối quan hệ thân quen nên tin tưởng nhau, số tiền lớn nên đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét. Về số tiền vay 100.000.000 đồng ngày 11-9-2020 thì ông 

H có viết giấy nợ. Ông H và bà P là vợ chồng, ông H vay tiền để làm kinh tế 

gia đình nên bà P có trách nhiệm liên đới cùng ông H trả nợ. Nay ông H đã 

chết thì bà P và người kế thừa quyền, nghĩa vụ của ông H có trách nhiệm trả 

nợ cho bà H tổng cộng gốc 400.000.000 đồng và lãi theo quy định pháp luật. 

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H. 
 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát:  

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét 

xử và quyết định đưa vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, 

nội dung, thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với phiên tòa. Nguyên đơn đã 

thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật. Bị đơn 

- bà P và người kế thừa quyền nghĩa vụ của bị đơn ông H đã được Toà án niêm 

yết hợp lệ theo quy định nhưng vắng mặt không lý do nên hội đồng xét xử tiến 

hành xét xử vắng mặt đương sự đúng theo quy định tại Điều 227, 228 Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

+ Về nội dung: Căn cứ vào Điều 119, 502, 463, 466, 468, Điều 470 

BLDS 2015; Điều 91, 93 BLTTDS 2015; Nghị quyết 326 về án phí, lệ phí. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà H đối với bà P, ông H - 

người kế thừa quyền, nghĩa vụ của ông H là bà P, anh T về tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất: 

Buộc người kế thừa quyền, nghĩa vụ của ông H là bà P, anh T có trách 

nhiệm trả cho bà H, ông Hiệp số tiền vay 100.000.000 đồng và lãi suất 

10%/năm kể từ ngày 11-9-2020. Bà P không có trách nhiệm liên đới với ông 

H, việc trả nợ thực hiện trên cơ sở thừa kế nghĩa vụ dân sự. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H về số tiền thuê vườn còn 

nợ 200.000.000 đồng và số tiền vay 100.000.000 đồng vào tháng 9/2018 al. 

Đương sự chịu án phí theo quy định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được 

thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn ông H chết vào tháng 5/2025. Người thừa 

kế theo pháp luật của ông H là cha đẻ, mẹ đẻ đã chết, vợ là bà Võ Thị P, có 

một con là anh Nguyễn Thanh T, nên bà P và anh T là người kế thừa quyền và 

nghĩa vụ của ông H. Bà P, anh T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia 

phiên tòa đến lần thứ hai nhưng vắng mặt không có lý do; Tòa án tiến hành xét 

xử vắng mặt các đương sư ̣theo Điều 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự.   

[2] Xét yêu cầu khởi kiêṇ: 
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[2.1] Về nợ tiền thuê tại hợp đồng thuê đất vườn: 

Quá trình tố tụng, bà H có lời khai mâu thuẫn về thời hạn thuê vườn 

mãng cầu giữa vợ chồng bà và ông H tại thửa đất 62 tờ bản đồ 41: Thời hạn 

thuê khai ban đầu từ tháng 6/2019 al đến tháng 02/2022 al là 03 năm 08 tháng, 

sau bà xác định hết hạn vào tháng 03/2023 là 04 năm 10 tháng. Tại bản tự khai 

và tại phiên tòa thì bà xác định thời hạn thuê 04 năm. Đồng thời, lời khai của 

bà H có sự mâu thuẫn về thời gian và số tiền thuê ông H từng lần trả cho bà. 

Bà H yêu cầu bà P và người kế thừa quyền nghĩa vụ của ông H (bà P, anh T) 

trả tiền thuê vườn mãng cầu còn nợ 200.000.000 đồng nhưng không cung cấp 

được hợp đồng thuê vườn, các chứng từ về giao nhận tiền thuê và số tiền thuê 

vườn còn nợ 200.000.000 đồng; do đó không có căn cứ chấp nhận. 

[2.] Về hợp đồng vay: 

Bà H khởi kiện yêu cầu bà P và người kế thừa quyền nghĩa vụ của ông 

H trả tiền vay hai lần tổng cộng 200.000.000 đồng. 

[2.1.] Đối với 100.000.000 đồng không giấy tờ: 

Tại đơn kiện và bản tự khai bà H cho rằng vào tháng 02/2019 al ông H 

vay tiền vay bà 100.000.000 đồng, không có giấy tờ, lãi suất 3%/tháng, ông H 

đã trả lãi cho bà 01 năm, nhưng tại biên bản hòa giải ngày 22-8-2025, bà xác 

định ông H vay vào tháng 9/2018 al. Bà không có chứng cứ khác chứng minh 

giữa hai bên có việc vay tiền gốc 100.000.000 đồng, giao nhận tiền lãi, do đó 

không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của bà. 

[2.2.] Về số tiền 100.000.000 đồng ngày 11-9-2020 al: 

Thấy rằng, bà H cung cấp chứng cứ bản gốc giấy nợ có chữ ký, chữ viết 

của ông Nguyễn Thanh H. Bà cho rằng bị đơn vay chưa trả khoản tiền gốc, lãi 

nào kể từ thời điểm vay ngày 11-9-2020. Ông H chết, bị đơn bà P và người kế 

thừa quyền nghĩa vụ của ông H đã được Tòa án triệu tập tham gia tố tụng 

nhưng đều không tham gia, không thưc̣ hiêṇ nghiã vu ̣ chứng minh nên phải 

chiụ hâụ quả của viêc̣ không chứng minh theo Điều 91 Bô ̣luâṭ tố tuṇg dân sư.̣ 

Do đó, lời khai của bà H về viêc̣ ông H có nợ bà 100.000.000 đồng là có căn 

cứ chấp nhâṇ. Tại giấy nợ không có bà P ký tên nhận nợ, bà H không chứng 

minh được việc ông H vay tiền sử dụng vào sinh hoạt thiết yếu của gia đình, 

nên không có căn cứ buộc bà P liên đới cùng ông H trả nợ. Bà P, anh T là 

người thừa kế của ông H, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản khoản nợ 

của ông H trong phạm vi di sản do ông H để lại. 

Về yêu cầu tính lãi: Bà H xác định mức lãi hai bên thỏa thuận 3%/tháng 

là vượt quá quy định, phần vượt quá không có hiệu lực. Tại giấy nợ bà và ông 

H không thỏa thuận về lãi. Nay bà H và người kế thừa quyền, nghĩa vụ của 

ông H không thống nhất về lãi; căn cứ khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự thì 

mức lãi là 10%/năm. 

Tiền lãi phát sinh tính từ ngày vay 11-9-2020 al đến ngày xét xử sơ 

thẩm (ngày 29-9-2025): 100.000.000 đồng x 10%/năm x 59 tháng 02 ngày = 

49.222.000 đồng (làm tròn). 

Tổng cộng gốc và lãi:  

100.000.000 đồng + 49.222.000 đồng = 149.222.000 đồng. 
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Từ những phân tích trên, chấp nhâṇ một phần yêu cầu khởi kiêṇ của bà 

H, chấp nhâṇ đề nghi ̣ của Kiểm sát viên. 

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 12, khoản 2 Điều 27 của 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội: Bà H thuộc đối tượng được miễn án phí. 

Bà Võ Thị P và người kế thừa quyền nghĩa vụ của ông Nguyễn Thanh H 

(bà Võ Thị P, anh T) phải chịu 7.461.000 đồng (làm tròn). 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào các Điều 472, 473, 474, 481, 482, 463, 466, 468 Bộ luật dân 

sự, Điều 147 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nôp̣, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án. 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H về tranh 

chấp hợp đồng thuê tài sản đối với bà Võ Thị P và người kế thừa quyền nghĩa 

vụ của ông Nguyễn Thanh H. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H về tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản đối với bà Võ Thị P và người kế thừa quyền nghĩa 

vụ của ông Nguyễn Thanh H. 

1.1. Buộc người kế thừa quyền nghĩa vụ của ông Nguyễn Thanh H là bà 

Võ Thị P, anh Nguyễn Thanh T có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị H, ông 

Phan Đ số tiền 149.222.000 (một trăm bốn mươi chín triệu hai trăm hai mươi 

hai nghìn) đồng (trong đó, tiền gốc 100.000.000 đồng, tiền lãi 49.222.000 

đồng) trong phạm vi di sản thừa kế do ông Nguyễn Thanh H để lại. 

1.2. Trường hợp bên phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ thì kể từ 

ngày 30-9-2025 cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi đối với số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm:  

2.1. Bà Nguyễn Thị H thuộc đối tượng được miễn án phí. 

2.2. Người kế thừa quyền nghĩa vụ của ông Nguyễn Thanh H là bà Võ 

Thị P, anh Nguyễn Thanh T phải chịu 7.461.000 (bảy triệu bốn trăm sáu mươi 

mốt nghìn) đồng trong phạm vi di sản thừa kế do ông Nguyễn Thanh H để lại. 

3. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Ðiều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Ðiều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Trong haṇ 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các đương sự có quyền kháng 

cáo bản án này lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đối với các đương sự vắng 

mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 



 6 

từ ngày Tòa án niêm yết bản án tại Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đương sự 

cư trú. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Tây Ninh, 

- VKSND tỉnh Tây Ninh, 

- VKSND KV11, 

- THADS TN, 

- Các đương sự. 

- Lưu: Tập án, hồ sơ. 

 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

TẠ THỊ HẠ 
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